
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN PHỔI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:         /TM-BVP Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2026 

THƯ MỜI 
Về việc mời chào vật tư y tế 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở cho 

kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 

2026 (lần 2) với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi 

Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. 

Số điện thoại liên hệ: 0979.361.286 (Ds Ngọc). 

Email: khoaduocbvpdn02@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: Bệnh viện 

Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. 

File mềm/ bản scan gửi về địa chỉ email: khoaduocbvpdn02@gmail.com 

(Ghi rõ báo giá theo thư mời số          /TM-BVP ngày    /08/2026) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng thư mời đến 09h ngày 03 tháng 09 

năm 2026. 

* Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03/09/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Mẫu báo giá tại Phụ lục 2 đính kèm 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 215 Nguyễn Đình Tứ, 

phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTH (đăng website); 

- Lưu: VT, KD.      

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

    Phạm Văn Tú 

mailto:khoaduocbvpdn02@gmail.com


Phụ lục 1 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÀNG HÓA 

 (Đính kèm Thư mời chào giá số        /TM-BVP ngày      tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) 

 

STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) ĐVT Số lượng 

1 Bơm tiêm nhựa 1ml 

- Bơm tiêm dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 

0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứ độc tố DEHP.  

 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4.000 

2 Giấy điện tim 6 cần 
Giấy trắng không sọc.Kích thước: 110mm x 140mm. Xấp từ 140-150 tờ. Sử 

dụng được trên các máy điện tim 6 cần của hãng Nihon -Kohden. 
Xấp 300 

3 Dây hút nhớt các số 

Dây hút nhớt các số: 10-12-14-16. Được sản xuất từ nhựa PVC y tế dây mềm, 

có chiều dài ≥500 mm. Đóng gói từng cái riêng lẻ, tiệt trùng. Đạt một trong 

các tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 1.200 

4 Que thử đường huyết 

- Phạm vi đo: 10 ~ 700mg/dL (0.5-38.8 mmol/L) 

- Có kèm kim lấy máu 

- Thể tích mẫu: tối đa 0.5 µl 

- Thời gian thử: tối đa 5 giây. 

- Giới hạn hct: 19-70% 

- Tiêu chuẩn: ISO, CE. 

Phù hợp với máy đo đường huyết ARIA 

Test 1.000 

5 Sonde Foley 2 nhánh các số 

Ống thông tiểu 2 nhánh. Số 8F -18F. Chất liệu dây làm bằng cao su tự nhiên, 

phủ silicon. Chiều dài dây 27cm-42 cm, có bóng 3ml -30ml. Được tiệt trùng, 

đóng gói từng cái. Đạt tiêu chuẩn: FDA/CE, Iso 13485, CE hoặc tương đương 

Cái 150 



STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) ĐVT Số lượng 

6 Dây máy thở 2 trong 1 
Bộ dây máy gây mê cao tần, đa hướng, dùng một lần, dùng cho người lớn, 

được thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ tắc nghẽn và rò rỉ bên trong dây. 
Bộ 30 

7 Dây truyền dịch 

Bộ dây truyền dịch theo hệ thống kín. Có bầu đếm giọt 2 ngăn Chiều dài dây ≥ 

180cm Có cổng thông khí với màng lọc vi khuẩn 0,2µm, và màng lọc dịch 

15µm Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock Đạt Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6591-

4:2021 (ISO 8536-4 : 2019) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của 

các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. 

Cái 40.000 

8 Bơm tiêm nhựa 5ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, dùng 1 lần. Kích cỡ kim 23G, 25G chất liệu kim 

là thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp 

bảo vệ.  

Xy lanh có vạch chia dung tích rõ ràng. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng, không chứa độc tố DEHP. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, 

TCVN 5903:1995, CE. 

Cái 18.000 

9 Túi đựng nước tiểu 

Chất liệu: Nhựa PVC (thân túi) hoặc tương đương, các thành phần: túi, dây 

dẫn (dài ≥0,75m), van chống trào ngược, van xả đáy, khoá van xả một chiều 

chữ T. Có quai treo. 

Thể tích chứa của túi: ≥2000ml. 

Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. 

Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân. 

Tiệt trùng và đóng gói từng cái. 

Cái 250 

10 Bơm tiêm nhựa 20ml 

Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 20 ml/cc Kim các cỡ (có cỡ 23G, 

25G). Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:1993 (E)) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận 

hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. 

Xuất xứ: Việt Nam, EU hoặc G7 

Cái 24.000 



STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) ĐVT Số lượng 

11 Bơm tiêm nhựa 10ml 

Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần Dung tích: 10 ml/cc Kim các cỡ (có cỡ 23G, 

25G). Đốc kim có màu khác nhau cho từng cỡ kim. Sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCVN 5903:1995 (ISO 7886-1:1993 (E)) hoặc Tiêu chuẩn hoặc chứng nhận 

hợp chuẩn của các quốc gia thuộc các nước G7 hoặc EU hoặc tương đương. 

Xuất xứ: Việt Nam, EU hoặc G7 

Cái 40.000 

12 Ống nghiệm Heparin 

Chất liệu: Polypropylene, Isoprene tổng hợp,Thể tích 3ml.Loại chất chống 

đông: Lithium Heparin cân bằng Canxi dạng phun khô. Hàm lượng chất chống 

đông: ≥ 50 IU/mL. 

Ống 15.000 

13 
Ống nghiệm lấy máu kháng 

đông EDTA 

Kích thước 12x75mm. Nắp bọc nhựa xanh dương. Hóa chất bên trong là 

Ethylene diaminetetra Acid. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 

vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. 

Ống 12.000 

14 Kim tiêm các số 

Kích cỡ: từ G18 đến G24. Kim làm bằng hợp kim Niken-Crom không rỉ, bề 

mặt trơn láng. Đầu kim 3 mặt vát (quinkle bevel) được nhúng silicon. Chuôi 

kim bằng polypropylene, trong suốt. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các 

cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP. 

Cái 30.000 

15 
Dung dịch khử khuẩn mức 

độ cao dụng cụ y tế 

Thành phần chứa hợp chất: Ortho-phthalaldehyde (OPA) tương ứng nồng độ 

0.55% - Nồng độ dung dịch pH ≥ 7 - Tác dụng: Tiêu diệt được các diệt khuẩn, 

diệt nấm, diệt virus và diệt Mycobacteria ngâm khử khuẩn mức độ cao 5 phút. 

- Can 5 lít - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EN. 

Can 10 

16 Chỉ silk 2/0 (kèm kim) 

- Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, tự nhiên, đa sợi bện. + Chỉ được dệt từ các 

sợi kén của sâu tơ tằm họ Bombyx mori, có phủ sáp, màu đen. Chỉ bện chắc 

chắn, sợi tròn, không gây hiện tượng mao dẫn. + Kích cỡ: số 2/0, dài 75cm. - 

Kim tam giác 3/8c, dài 26mm, bằng thép không gỉ AISI 300 series (302), kim 

phủ silicon. - Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy 

hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2, tỉ lệ 20:80. - Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE 

Gói 36 



STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) ĐVT Số lượng 

17 Lọ nhựa đựng mẫu 

Lọ đựng bằng nhựa PP, trong suốt, có nắp đậy màu đỏ, không có hoá chất, 

thân lọ có nhãn để ghi thông tin bệnh nhân. Dung tích 40ml đến 55ml. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Ống tiệt trùng đóng gói từng ống 

riêng biệt 

Cái 5.000 

18 
Găng tay phẫu thuật vô 

trùng 

Găng tay tiệt trùng, các cỡ. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chống dị ứng 

da tay, phủ bột chống dính. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Đôi 4.800 

19 Gel bôi trơn 

Thành phần chính: Hydroxyl ethy cellulose, Glycerin, Hydroxybenzoate.... 

Dùng bổ sung các chất nhầy tự nhiên, chất dịch cơ thể tương tự, có thể hòa tan 

nhanh trong nước, không mùi, không tác dụng phụ. Gel tan trong nước, trong 

nội soi, nội soi dạ dày, nội soi ruột kết, nội soi trực tràng, đã tiệt trùng. 1 hộp/ 

tube, tuýp 82g hoặc tương đương. 

Tube 30 

20 Dây thở oxy 2 nhánh 

Dây thở oxy hai nhánh. Đầu nối thông dụng tương thích với mọi nguồn cấp 

khí oxy. 

Chất liệu nhựa PVC y tế, trong suốt, lòng ống dây có hình sao có tác dụng 

chống bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập 

Dài ≥ 200cm. 

Các cỡ: trẻ em và người lớn. 

Tiệt trùng và đóng gói từng cái. 

Cái 1,000 

21 Lọ mẫu đàm, dịch, nhớt 

Lọ lấy mẫu đàm trong phế quản tiệt khuẩn 

- Lọ chứa đàm bằng nhựa trong suốt, có vạch đo, thể tích chứa ≥ 25ml. 

- Nắp đậy bằng nhựa để đóng lại sau khi hút, đảm bảo mẫu an toàn, có dây hút 

dịch bằng nhựa mềm trong, dài khoảng 32 - 55cm (tùy theo kích cỡ người lớn 

hay trẻ em), có van kiểm soát đi kèm 

Chiều dài dây nối khoảng 47cm 

- Kích cỡ ống hút đàm 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr 

Lọ 200 

22 Băng keo lụa 2.5cm x 5m 

"- Kích thước 2.5cm x 5m  

- Chất liệu vải lụa  màu trắng 

- Keo không dùng dung môi, dính tốt, không gây dị ứng, dễ xé" 

Cuộn 1,500 



STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) ĐVT Số lượng 

23 
Mặt nạ xông khí dung các 

cỡ 

Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC hoặc tương đương, trong suốt. Có bầu 

đựng thuốc (bộ khí dung).  

Dây dẫn có chiều dài ≥2m, ống sản xuất từ chất liệu nhựa PVC. 

Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây 

chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.  

Các cỡ: M, L, XL.  

Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói từng cái riêng biệt. 

Cái 2,000 

24 T-Tube 
Cai máy thở chữ T vật liệu PVC y tế, không latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 

CE. 
Cái 30 

Tổng cộng: 24 khoản 

 

 

 

 



Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số            /TM-BVP ngày         tháng  08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) 

BÁO GIÁ(1) 

 Kính gửi: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 

 Trên cơ sở Thư mời chào giá của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty ……[Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh 

nghiệp] báo giá các mặt hàng thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng thiết bị y tế liên quan:   

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế 

Đặc tính kỹ thuật 

của hàng hóa 

tham dự 

ĐVT 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ Số lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1             

2             

n             

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:            ngày, kể từ ngày          tháng        năm         [Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày] 

3. Chúng tôi cam kết : 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

        ,ngày         tháng         năm 2025 



 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(2)  

             (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá, 

nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 

yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại hiện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nôp Báo giá thực hiện theo hướng 

dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T14:56:13+0700
	Đà Nẵng
	Nguyễn Hồng Ngọc<ngocnh1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:13:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Phạm Văn Tú<tupv1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:39:50+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:39:58+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:40:10+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:40:18+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:40:25+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:40:34+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:40:54+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T15:42:52+0700
	Đà Nẵng
	Bệnh viện Phổi Đà Nẵng<benhvienphoi@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




